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Phụ lục

BỘ TIÊU CHÍ CHỢ VĂN MINH THƯƠNG MẠI

(Kèm theo Quyết định số 825 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021

 của  UBND tỉnh  Thừa Thiên Huế)

	STT
	Các tiêu chuẩn
	Điểm

	I
	Tiêu chuẩn về xây dựng văn bản và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, nội quy
	15

	1
	Có quyết định thành lập đơn vị quản lý chợ theo đúng quy định phân cấp quản lý chợ
	2

	2
	Treo cờ Tổ quốc; có bảng hiệu thể hiện tên chợ, địa chỉ, số điện thoại liên hệ với đại diện tổ chức, quản lý chợ.

(Nếu thiếu một trong các yêu cầu trên trừ 0,5 điểm
	1


	3
	Nội quy chợ được xây dựng, phê duyệt đúng quy định; niêm yết công khai. Có Hộp thư hoặc Sổ góp ý để nơi thuận tiện cho mọi người dân đóng góp ý kiến.
	2

	3.1
	Nội quy chợ được xây dựng, phê duyệt đúng quy định
	1

	3.2
	Nội quy chợ được niêm yết công khai
	0,5

	3.3
	Có Hộp thư hoặc Sổ góp ý để nơi thuận tiện cho mọi người dân đóng góp ý kiến
	0,5

	4
	Công tác đào tạo nghiệp vụ quản lý chợ và ý thức chấp hành nội quy của cán bộ, công nhân viên đơn vị quản lý chợ.
	5

	4.1
	100% cán bộ, công nhân viên đơn vị quản lý chợ đeo thẻ, bảng tên trong giờ làm việc; không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc.
	2

	4.2
	Trên 70% cán bộ, công nhân viên đơn vị quản lý chợ được tập huấn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý chợ.

(Nếu chỉ từ 50%-70% CBCNV có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ quản lý chợ trừ 0,5 điểm; dưới 50% trừ 1 điểm)
	1

	4.3
	Không có cán bộ, công nhân viên đơn vị quản lý chợ bị vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (nếu có trường hợp vi phạm kỷ luật thì Mục này không có điểm)
	2

	5
	Hưởng ứng, triển khai hiệu quả các chủ trương, phong trào do chính quyền các cấp phát động (như: công tác phòng, chống dịch bệnh; phong trào “Ngày chủ nhật xanh”; phong trào “nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần”,…)
	5

	II
	Tiêu chuẩn giao tiếp kinh doanh
	25

	1
	Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội và các phong trào của tổ chức, đoàn thể
	5

	1.1
	Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy chợ và các quy định trong hoạt động kinh doanh thương mại
	3

	1.2
	Có tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội 
	1

	1.3
	Có thành lập các tổ chức đoàn thể của tiểu thương
	1

	2
	Tiểu thương có trang phục gọn gàng, lịch sự, không phản cảm; có thái độ kinh doanh, giao tiếp văn minh lịch sự; đoàn kết hỗ trợ nhau trong kinh doanh.
	2

	2.1
	100% tiểu thương có trang phục gọn gàng, lịch sự, không phản cảm
	1

	2.2
	100% tiểu thương có thái độ kinh doanh, giao tiếp văn minh lịch sự, đoàn kết hỗ trợ nhau trong kinh doanh
	1

	3
	100% hộ kinh doanh cố định có đăng ký kinh doanh 
	3

	3.1
	Trên 70% đến dưới 100% hộ kinh doanh cố định có đăng ký kinh doanh
	2

	3.2
	Trên 50% đến dưới 70% hộ kinh doanh cố định có đăng ký kinh doanh
	1

	3.3
	Dưới 50% hộ kinh doanh cố định có đăng ký kinh doanh
	0

	4
	100% hộ kinh doanh cố định kinh doanh đúng ngành hàng đăng ký.
	3

	4.1
	Trên 70% đến dưới 100% hộ kinh doanh cố định kinh doanh đúng ngành hàng đăng ký
	2

	4.2
	Trên 50% đến dưới 70% hộ kinh doanh cố định kinh doanh đúng ngành hàng đăng ký
	1

	4.3
	Dưới 50% hộ kinh doanh cố định kinh doanh đúng ngành hàng đăng ký
	0

	5
	Chấp hành quy định về hàng hóa kinh doanh, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết
	10

	5.1
	Không mua bán, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng,hàng cấm, hàng không đúng quy định về tem, nhãn, xuất xứ (Nếu xảy ra trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý thì Mục này không có điểm)
	4

	5.2
	Hàng hóa kinh doanh trong chợ phải được niêm yết giá theo đúng quy định; bán theo giá niêm yết
	4

	5.3
	Đảm bảo cân đúng, cân đủ; trong chợ có cân đối chứng
	2

	6
	Đơn vị quản lý chợ định kỳ hàng năm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tiểu thương về kỹ năng giao tiếp bán hàng.
	2

	III
	Tiêu chuẩn sạch đẹp, vệ sinh
	30

	1
	Sắp xếp, bố trí diện tích kinh doanh, Công tác đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
	15

	1.1
	Sắp xếp, bố trí diện tích sử dụng trong chợ hợp lý, lối đi thông thoáng. Không bày biện hàng hóa lấn chiếm lối đi ngoài phạm vi quầy hàng. 
	4

	1.2
	Hàng hóa kinh doanh được trưng bày khoa học, gọn gàng, đẹp mắt theo từng ngành hàng, nhóm hàng. 
	3

	1.3
	Tiểu thương kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống được tập huấn công tác an toàn thực phẩm
	3

	1.4
	Khu bán thực phẩm tươi sống, khu dịch vụ ăn uống được bố trí riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo. Thịt gia súc, gia cầm phải được cơ quan thú y kiểm tra, xác nhận theo quy định.
	3

	1.5
	Không giết mổ gia súc, gia cầm trong chợ (nếu có thì phải bố trí khu giết mổ gia cầm riêng và đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ)
	2

	2
	Vệ sinh môi trường
	15

	2.1
	Có hệ thống cấp nước sạch bảo đảm cho hoạt động của chợ
	2

	2.2
	Có hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy kín, bảo đảm thông thoáng và dễ dàng thông tắc, không ngập, không đọng nước bẩn.
	2

	2.3
	Giữ gìn vệ sinh toàn bộ khuôn viên chợ như: không xả rác bừa bãi, không đổ nước thải ra lối đi.
	5

	2.4
	Có khu vệ sinh bố trí nam, nữ riêng biệt, nhà vệ sinh hoạt động tốt, giữ gìn sạch sẽ
	2

	2.5
	Thùng rác phải có nắp đậy, có khu thu gom rác và xử lý rác trong ngày.
	2

	3
	Không có bảng quảng cáo trái phép; không để xảy ra tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định.
	2

	IV
	Tiêu chuẩn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ
	30

	1
	Công tác giữ gìn an ninh, trật tự 
	10

	1.1
	Có lực lượng bảo vệ thường xuyên giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài giờ làm việc.
	3

	1.2
	Không để xảy ra hiện tượng trộm cắp, móc túi, bán hàng rong, xin ăn, tranh giành khách hàng gây mất trật tự trong chợ.
	3

	1.3
	Bảo quản tài sản, hàng hóa trong chợ an toàn.
	4

	2
	Bảo đảm an toàn giao thông
	5

	2.1
	Bố trí nơi gửi xe, hướng dẫn nơi đậu xe không làm cản trở đường, lối thoát nạn và xe chữa cháy hoạt động; giá trông giữ xe phải niêm yết rõ ràng, đúng quy định
	3

	2.2
	Không chiếm dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh.
	2

	3
	An toàn phòng chống cháy nổ 
	15

	3.1
	Có lực lượng thường xuyên tại chỗ và được tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy
	3

	3.2
	Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	1

	3.3
	Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp
	1

	3.4
	Có trang bị phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo quy định
	1

	3.5
	Có hệ thống cấp nước (đủ nguồn nước phục vụ chữa cháy), thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy,…
	2

	3.6
	Có đường nội bộ để xe chữa cháy đi vòng quanh chợ hoặc đường giao thông bên ngoài khu chợ đảm bảo yêu cầu tiếp cận chữa cháy trong chợ
	1

	3.7
	Sử dụng thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy; hệ thống điện kinh doanh, sinh hoạt, bảo vệ chiếu sáng sự cố,.. phải được tách riêng biệt
	1

	3.8
	Không để xảy ra cháy nổ 

(nếu xảy ra cháy khu vực nhỏ (diện tích dưới 10m2) không gây thiệt hại trừ 2 điểm; cháy từ 02 khu vực ngành hàng trở lên (diện tích 50 m2) thiệt hại lớn trừ 05 điểm; cháy trên 50% diện tích chợ thì không xét công nhận chợ văn minh thương mại).
	5

	
	Tổng cộng
	100


